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TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ QUẢNG TRỊ 

 

TIẾN ĐỘ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG Y TẾ 

HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2024 – 2025 

T
u

ầ
n

 

Ngày tháng ĐDC.8 ĐDC.9 ĐDC.10 DSC.8 DSC.9 DSC.10 KTPHCNC.1 

HỌC KỲ I V III I V III I I 

1 04/9 – 08/9/2024 
- Tập trung 

- Học 

LT&TH tại 

trường 

- Tập trung 

- Học 

LT&TH tại 

trường 

Nhập học 

Học LT & 

thực hành 

tại trường Học LT & 

thực hành 

tại trường 

Nhập học Nhập học 

2 09/9 – 15/9/2024 Tuần lễ 

công dân 
Tuần lễ công dân 

3 16/9 –  22/9/2024 

4 23/9 – 29/9/2024 

Học LT & 

thực hành 

tại trường 

Học LT & thực hành tại 

trường 

5 30/9 – 06/10/2024 

6 07/10 – 13/10/2024 

Học LT, 

TH tại 

trường và 

thực tập 

bệnh viện 

7 14/10 – 20/10/2024 

8 21/10 – 27/10/2024 

Học LT, 

TH tại 

trường và 

thực tập 

bệnh viện 

9 28/10 – 03/11/2024 

10 04/11 – 10/11/2024 

11 11/11 – 17/11/2024 

12 18/11 – 24/11/2024 

13 25/11 – 01/12/2024 

14 02/12 – 08/12/2024 

15 09/12 – 15/12/2024 

16 16/12 – 22/12/2024 

17 23/12 – 29/12/2024 
Thực tập 

lâm sàng 
18 30/12 – 05/01/2025 

19 06/01 – 12/01/2025 

20 13/01 – 19/01/2025 
Ôn và thi học kì I 

21 20/01 – 26/01/2025 
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22 27/01 – 02/02/2025 NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN ẤT TỲ  

(Từ 27/12 đến 12/01 âm lịch) 23 03/02 – 09/02/2025 

24 10/02 – 16/02/2025 Học 

LT&TH tại 

trường 
Học 

LT&TH tại 

trường 

Học 

LT&TH tại 

trường 

Học 

LT&TH tại 

trường 

Học LT&TH tại trường 

25 17/02 – 23/02/2025 

26 24/02 –02/03/2025 - Học 

LT&TH tại 

trường 

- Thực tập 

BV, thực 

tập cộng 

đồng 

27 03/03 – 09/03/2025 

28 10/03 – 16/03/2025 

- Học 

LT&TH tại 

trường và 

thực tập 

bệnh viện 

 

Ôn thi và 

thi học kì II 29 17/03 – 23/03/2025 

30 24/03 – 30/03/2025 

Thực tế 

ngành 

31 31/3 – 06/4/2025 

32 07/4 – 13/4/2025 Ôn thi và 

thi học kì II 33 14/4 – 20/4/2025 

34 21/4 – 27/4/2025 

Thực tế 

ngành 

35 28/4 – 04/5/2025 

36 05/5 – 11/5/2025 

37 12/5 – 18/5/2025 

38 19/5 – 25/5/2025 

39 26/5 – 01/6/2025 

Ôn và thi 

tốt nghiệp 

40 02/6 – 08/6/2025 

Ôn và thi 

tốt nghiệp 

41 09/6 – 15/6/2025 

42 16/6 – 22/6/2025 

Ôn thi và thi học kì II Ôn thi và thi học kì II 
43 23/6 – 29/6/2025 

44 30/6 – 06/7/2025 Nghỉ hè 

 

 

Học 

GDQP&AN 

Học GDQP&AN 

45 07/7 – 13/7/2025 Nghỉ hè 

 

Nghỉ hè 

 46 14/7 – 20/7/2025 Nghỉ hè Nghỉ hè 
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47 21/7 – 27/7/2025  

 

 

Nghỉ hè 

 

 

 

 

Nghỉ hè 

 

 

 

Nghỉ hè 

 

 

 

Nghỉ hè 

 

 

 

Nghỉ hè 

48 28/7 – 03/8/2025 

49 04/8 – 10/8/2025 

50 11/8 – 17/8/2025 

51 18/8 – 24/8/2025 

52 25/8 –31/8/2025 

Nơi nhận:                                                           Quảng Trị,  ngày    tháng  8  năm 2024 

- BGH;                                                                                        HIỆU TRƯỞNG 
- Các khoa, phòng; 

- Kế toán, tài vụ; 

- ThS Tú (phân lịch); 

- Lưu: VT, ĐT. 
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  UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số:       / QĐ-CĐYT                          Quảng Trị, ngày   tháng 8 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc giao chỉ tiêu định mức giờ giảng cao đẳng hệ chính qui  

Năm học 2024 - 2025 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ  

Căn cứ Quyết định số 388/QĐ-BGDĐT, ngày 09 tháng 2 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị; 

Căn cứ Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành điều lệ trường cao đẳng; 

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH  ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động, 

Thương binh và Xã hội Quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo 

niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô – đun hoặc tín chỉ; 

Căn cứ vào Kế hoạch đào tạo Cao đẳng chính quy  năm học 2024 - 2025; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo, Khảo thí và Cơ bản. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao chỉ tiêu định mức giờ giảng cao đẳng hệ chính quy năm học 2024 – 2025 đến 

các khoa, phòng như sau (chưa tính giờ coi thi, chấm thi, ra đề thi): 

1. Khoa Điều dưỡng:                615; 

2. Khoa Y học cơ sở Lâm sàng & Y tế công cộng:             1.005; 

3. Phòng Đào tạo, Khảo thí & Cơ bản:                           1.365; 

4. Khoa Dược:                                        1.620; 

5. Thực tập lâm sàng, TT cộng đồng, thực tế ngành (Khoa Điều dưỡng, Khoa 

YHCSLS&YTCC và Khoa dược)         1.640;   

 Tổng cộng:                                6.245 tiết 

Điều 2. Giao cho Trưởng khoa, phòng chịu trách nhiệm phân công giảng viên phụ trách, 

giảng dạy các môn học phù hợp  theo đúng kế hoạch. 

Điều 3. Trưởng Phòng Phòng đào tạo, khảo thí và cơ bản, Trưởng các bộ phận liên quan 

chịu trách nhiệm giám sát quá trình thực hiện, tạo điều kiện cho các khoa chuyên môn hoàn thành 

nhiệm vụ. 

 Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:                      HIỆU TRƯỞNG             
- BGH;                   
- Các khoa, phòng; 

- Kế toán, tài vụ; 

- Lưu ĐT,VT. 
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    UBND TỈNH QUẢNG TRỊ    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Số:      /KH-CĐYT                                    Quảng Trị, ngày …  tháng 8 năm 2024 

 

KẾ HOẠCH  

Đào tạo cao đẳng hệ chính quy năm học 2024 - 2025 

 

I. PHÂN BỔ THỜI GIAN & NGÀNH ĐÀO TẠO 

1. THỜI GIAN 

Năm học 2024 - 2025 có 52 tuần. 

Bắt đầu học từ 04/9/2024 đến 31/8/2025, chia làm 2 học kỳ: 

1.1. Học kỳ I:  21 tuần, từ 04/9/2023 đến 26/01/2024. 

- ĐD.C8, DS.C8 (2021 - 2024): 21 tuần, từ 04/9/2023 đến 26/01/2024. 

- ĐD.C9, DS.C9 (2023 – 2026): 21 tuần, từ 04/9/2023 đến 26/01/2024 

- ĐD.C10, DS.C10 (2024 – 2027): 21 tuần, từ từ 04/9/2023 đến 26/01/2024 

- KTPHCN.C1 (2024 – 2027): 21 tuần, từ 04/9/2023 đến 26/01/2024 

1.2. Học kỳ II: 23 tuần, từ 27/01/2025 đến 06/7/2025 

    * Nghỉ Tết nguyên đán: 02 tuần từ 27/01 – 09/02/2025 (27/12/2024 - 09/02/2025AL). 

- ĐD.C8, DS.C8 (2021 - 2024): 23 tuần, từ 27/01/2025 đến 06/07/2025. 

- ĐD.C9, DS.C9 (2023 – 2026): 22 tuần, từ 27/01/2025 đến 29/6/2025. 

- ĐD.C10, DS.C10 (2024 – 2027): 22 tuần, từ 27/01/2025 đến 29/6/2025. 

- KTPHCN.C1 (2024 – 2027): 22 tuần, từ 27/01/2025 đến 29/6/2025. 

*Sinh viên nghỉ hè 08 tuần (từ 07/7 - 31/8/2025) 

2. KHỐI/ LỚP/ NGÀNH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2024 - 2025 

2.1. Năm thứ 1: 03 lớp chính quy  

- Điều dưỡng cao đẳng khóa 10 (ĐD.C10):     01 lớp  

- Dược sĩ cao đẳng khóa 10 (DS.C10):     01 lớp  

- Kỹ thuật phục hồi chức năng cao đẳng khóa 1 (KTPHCN.C1):  01 lớp  

2.2. Năm thứ 2: 02 lớp chính quy 

- Điều dưỡng cao đẳng khóa 9 (ĐD.C9):      01 lớp  

- Dược sĩ cao đẳng khóa 9 (DS.C9):      01 lớp  

2.2. Năm thứ 3: 02 lớp chính quy 

- Điều dưỡng cao đẳng khóa 8 (ĐD.C8):      01 lớp  

- Dược sĩ cao đẳng khóa 8 (DS.C8):     01 lớp  
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II. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY 

A. KHỐI/ LỚP NĂM THỨ NHẤT (2024 - 2027) 

1. ĐIỀU DƯỠNG KHÓA 10 (ĐD.C10/1 lớp) 

 

1.1. HỌC KỲ I 

      Quỹ thời gian đào tạo:  21 tuần, trong đó: 

     - Nhập học:     01 tuần 

- Tuần lễ công dân:     02 tuần     

  - Học lý thuyết và thực hành tại trường:   16 tuần     x   24.4 tiết/ tuần     =  390 tiết 

     - Ôn thi, thi học kỳ:     02 tuần   

       Tổng cộng:                                   390 tiết 

Mã 

MH, 

MĐ 

Tên môn học, 

mô đun 

Số 

ĐVHT 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thực tập/ thí 

nghiệm/ bài 

tập/ thảo luận 

Thi/ 

Kiểm 

tra 

MH01 Giáo dục chính trị 4 75 41 29 5 

MH03 Giáo dục thể chất 2 60 4 52 4 

MH05 Tin học  3 75 15 58 2 

MH06 Tiếng Anh 5 120 42 72 6 

MH09 Vi sinh – Ký sinh trùng 2 30 29 0 1 

MH16 TCQLYT & Y đức 2 30 29 0 1 

TỔNG CỘNG 18 390 160 211 19 

Ghi chú:  390 (tổng số tiết)/01 lớp x 01 lớp = 390 tiết 
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1.2. HỌC KỲ II 

    Quỹ thời gian đào tạo 22 tuần, trong đó: 

 - Nghỉ Tết:      02 tuần 

     - Học lý thuyết và thực hành tại trường:    18 tuần    x   19.2 tiết/ tuần     = 345 tiết   

     - Ôn thi, thi học kỳ II:              02 tuần 

 - Học Giáo dục QP & AN:        75 tiết 

      Tổng cộng :                       420 tiết 

Mã 

MH, 

MĐ 

Tên môn học, 

mô đun 

Số 

ĐVHT 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thực tập/ thí 

nghiệm/ bài 

tập/ thảo luận 

Thi/ 

Kiểm 

tra 

MH02 Pháp luật 2 30 28 0 2 

MH04 Giáo dục QP & AN 4 75 36 35 4 

MH07 Hóa sinh 2 30 29 0 1 

MH08 Dược lý 3 60 29 29 2 

MH10 Giải phẫu sinh lý 5 105 45 58 2 

MH11 Sinh lý bệnh 3 45 43 0 2 

MH12 Điều dưỡng cơ sở I 3 75 15 58 2 

Tổng cộng 22 420 225 180 15 

 

Ghi chú:  420 (tổng số tiết)/01 lớp x 01 lớp = 420 tiết 
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2. LỚP DƯỢC SĨ KHÓA 10 (DS.C10/1 lớp) 

2.1. HỌC KỲ I 

      Quỹ thời gian đào tạo: 21 tuần, trong đó: 

  - Nhập học:     01 tuần 

     - Tuần lễ công dân:     02 tuần     

  - Học lý thuyết và thực hành tại trường:  16 tuần     x    25.3 tiết/ tuần     = 405 tiết 

    - Ôn thi, thi học kỳ:     02 tuần   

            Tổng cộng:                                        405  tiết 

Mã 

MH, 

MĐ 

Tên môn học, 

mô đun 

Số 

ĐVHT 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thực tập/ thí 

nghiệm/ bài 

tập/ thảo 

luận 

Thi/ 

Kiểm 

tra 

MH01 Giáo dục chính trị 4 75 41 29 5 

MH03 Giáo dục thể chất 2 60 4 52 4 

MH05 Tin học  3 75 15 58 2 

MH06 Tiếng Anh 5 120 42 72 6 

MH07 Vi sinh – ký sinh trùng 2 30 29 0 1 

MH15 Tiếng Latin 2 45 14 29 2 

TỔNG CỘNG 18 405 145 240 20 

Ghi chú: 405 = tổng số tiết/01 lớp x 01 lớp = 405 tiết 
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1.2. HỌC KỲ II 

    Quỹ thời gian đào tạo 22 tuần, trong đó: 

 - Nghỉ Tết:      02 tuần 

     - Học lý thuyết và thực hành tại trường:    18 tuần    x   19.2 tiết/ tuần     = 345 tiết   

     - Ôn thi, thi học kỳ II:              02 tuần 

 - Học Giáo dục QP & AN:        75 tiết 

 Tổng cộng :                            420 tiết 

Mã 

MH, 

MĐ 

Tên môn học, 

mô đun 

Số 

ĐVHT 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thực tập/ thí 

nghiệm/ bài 

tập/ thảo 

luận 

Thi/ 

Kiểm 

tra 

MH02 Pháp luật 2 30 28 0 2 

MH04 Giáo dục QP & AN 4 75 36 35 4 

MH08 Giải phẫu sinh lý 3 90 30 58 2 

MH10 Hóa học đại cương – Vô cơ 3 60 28 30 2 

MH11 Hóa hữu cơ 3 60 29 29 2 

MH13 Hóa sinh 2 45 14 28 3 

MH19 Thực vật dược 3 60 30 30  

TỔNG CỘNG 20 420 195 210 15 

Ghi chú: 420 (tổng số tiết)/01  lớp x 01 lớp = 420 tiết 
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3. KỸ THUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG KHÓA 1 (KTPHCN.C1/1 lớp) 

 

3.1. HỌC KỲ I 

      Quỹ thời gian đào tạo: 21 tuần, trong đó: 

  - Nhập học:     01 tuần 

     - Tuần lễ công dân:     02 tuần     

  - Học lý thuyết và thực hành tại trường:  16 tuần     x    26.3 tiết/ tuần     = 420 tiết 

    - Ôn thi, thi học kỳ:     02 tuần   

            Tổng cộng:                                              420  tiết 

Mã 

MH, 

MĐ 

Tên môn học, 

mô đun 

Số 

ĐVHT 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thực tập/ thí 

nghiệm/ bài 

tập/ thảo luận 

Thi/ 

Kiểm 

tra 

MH01 Giáo dục chính trị 4 75 41 29 5 

MH03 Giáo dục thể chất 2 60 4 52 4 

MH05 Tin học  3 75 15 58 2 

MH06 Tiếng Anh 5 120 42 72 6 

MH09 Vi sinh – Ký sinh trùng 2 30 29 0 1 

MH13 TCQLYT & Y đức 2 30 29 0 1 

MH18 Dịch tễ học 2 30 28 0 2 

TỔNG CỘNG 20 420 188 211 21 

Ghi chú:  420 (tổng số tiết)/01 lớp x 01 lớp = 420 tiết 
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3.2. HỌC KỲ II 

    Quỹ thời gian đào tạo 22 tuần, trong đó: 

 - Nghỉ Tết:      02 tuần 

     - Học lý thuyết và thực hành tại trường:    18 tuần    x   20.8 tiết/ tuần     = 375 tiết   

     - Ôn thi, thi học kỳ II:              02 tuần 

 - Học Giáo dục QP & AN:             75 tiết 

 Tổng cộng :                         450 tiết 

Mã 

MH, 

MĐ 

Tên môn học, 

mô đun 

Số 

ĐVHT 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thực tập/ thí 

nghiệm/ bài 

tập/ thảo luận 

Thi/ 

Kiểm 

tra 

MH02 Pháp luật 2 30 28 0 2 

MH04 Giáo dục QP & AN 4 75 36 35 4 

MH07 Hóa sinh 2 30 29 0 1 

MH08 Dược lý 3 60 29 29 2 

MH10 Giải phẫu sinh lý 5 105 45 58 2 

MH11 Sinh lý bệnh 3 45 43 0 2 

MH14 Điều dưỡng cơ sở  5 105 45 58 2 

Tổng cộng 24 450 255 180 15 

 

Ghi chú:  450 (tổng số tiết)/01 lớp x 01 lớp = 450 tiết 
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B. KHỐI/ LỚP NĂM THỨ HAI (2023 - 2026) 

1.  ĐIỀU DƯỠNG KHÓA 9 (ĐD.C9 /1 lớp) 

1.1. HỌC KỲ III 

         Quỹ thời gian đào tạo: 21 tuần, trong đó: 

 - Tập trung, học LT & TH tại trường:  07 tuần  x   12 tiết/ tuần  =  84 tiết 

 - Học tại trường và thực tập BV:   12 tuần ( Sáng bệnh viện – chiều tại trường) 

Trong đó: 

  + Thực hành nghề nghiệp (BV): 12 tuần    x      20 tiết/ tuần  =   240 tiết 

  + Học LT & TH tại trường:  12 tuần   x       9.3 tiết/ tuần = 111 tiết 

    - Ôn thi, thi học kỳ:     02 tuần     

       Tổng cộng:                             435 tiết 

Mã 

MH, 

MĐ 

Tên môn học, 

mô đun 

Số 

ĐV

HT 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thực tập/ thí 

nghiệm/ bài 

tập/ thảo luận 

Thi/ 

Kiểm 

tra 

Lý thuyết 11 195 131 58 6 

MH13 Điều dưỡng cơ sở II 3 75 15 58 2 

MH14 
Sức khỏe – Môi trường và vệ 

sinh 
2 30 29 0 1 

MH19 
Điều dưỡng và kiểm soát 

nhiễm khuẩn 
2 30 29 0 1 

MH20 
Chăm sóc sức khỏe người lớn 

bệnh nội khoa 
2 30 29 0 1 

MH23 
Chăm sóc sức khỏe người lớn 

bệnh ngoại khoa 2 30 29 0 1 

Thực hành nghề nghiệp tại bệnh viện 6 240 0 240 0 

MH20 

Chăm sóc sức khỏe người lớn 

bệnh Nội khoa Khoa Nội TH 

+ Nội TM: 06 tuần 

3 120 0 120  

MH23 

Chăm sóc sức khỏe người lớn 

bệnh Ngoại khoa Khoa Ngoại 

TH + Nội CT - B: 06 tuần 

3 120 0 120  

TỔNG CỘNG 17 435 131 298 6 

Ghi chú: 435 (tổng số tiết)/01 lớp x 01 lớp = 435 tiết 
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1.2. HỌC KỲ IV.  Quỹ thời gian đào tạo:   22 tuần, trong đó: 

 - Nghỉ Tết:      02 tuần 

 - Học lý thuyết và thực hành tại trường:     04 tuần   x  12 tiết/ tuần   = 48 tiết 

 - Học tại trường và thực hành nghề nghiệp:  14 tuần  

Trong đó: 

+ Thực tập hành nghề nghiệp tại bệnh viện:  14 tuần  x  20 tiết/ tuần   =  280 tiết 

+ Học LT & TH tại trường:         14 tuần   x 13.7 tiết/ tuần = 192 tiết 

  - Ôn thi, thi học kỳ:       02 tuần     

       Tổng cộng :                  520 tiết 

Mã 

MH, 

MĐ 

Tên môn học, 

mô đun 

Số 

ĐV

HT 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thực tập/ thí 

nghiệm/ bài 

tập/ thảo 

luận 

Thi/ 

Kiểm 

tra 

Lý thuyết 14 240 173 57 10 

MH17 Y học cổ truyền 1 15 14 0 1 

MH18 
Dịch tễ và chăm sóc các bệnh 

truyền nhiễm 
2 30 29 0 1 

MH22 
Chăm sóc sức khỏe người bệnh 

cao tuổi & bệnh mạn tính 2 30 29 0 1 

MH24 Chăm sóc sức khỏe trẻ em 3 45 43 0 2 

MH25 
Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà 

mẹ và gia đình 2 45 15 28 2 

MH33 Tiếng Anh chuyên ngành 2 30 28 0 2 

MH38 Giao tiếp &Giáo dục sức khỏe 2 45 15 29 1 

Thực hành nghề nghiệp tại bệnh viện 7 280 0 280 0 

MH17 Y học cổ truyền 1 40 0 40  

MH18 
Dịch tễ và chăm sóc các bệnh 

truyền nhiễm 
1 40 0 40  

MH22 
Chăm sóc sức khỏe người bệnh 

cao tuổi 1 40 0 40  

MH24 Chăm sóc sức khỏe trẻ em 2 80 0 80  

MH25 
Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà 

mẹ và gia đình 2 80 0 80  

Tổng cộng 21 520 173 337 10 

Ghi chú: 520 (tổng số tiết)/01 lớp x 01 lớp = 520 tiết
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2. LỚP DƯỢC SĨ KHÓA 9 (01 lớp) 

2.1. HỌC KỲ III 

      Quỹ thời gian đào tạo: 21 tuần, trong đó: 

  - Học lý thuyết và thực hành tại trường:  19 tuần  x  21.3 tiết/ tuần      =   405 tiết 

     - Ôn thi, thi học kỳ:        02 tuần     

        Tổng cộng:                                                405 tiết 

Mã 

MH, 

MĐ 

Tên môn học, 

mô đun 

Số 

ĐVHT 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thực tập/ thí 

nghiệm/ bài 

tập/ thảo luận 

Thi/ 

Kiểm 

tra 

MH09 Bệnh học 5 75 73 0 2 

MH12 Hóa phân tích 3 60 28 30 2 

MH20 Dược liệu 5 105 45 60  

MH21 Dược lý 1 4 90 30 57 3 

MH22 Dược lý 2 3 60 29 29 2 

MH23 Độc chất học 1 15 14  1 

TỔNG CỘNG 21 405 219 176 10 

Ghi chú: 405 (tổng số tiết)/01 lớp x 01 lớp = 405 tiết 
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2.2. HỌC KỲ IV 

    Quỹ thời gian đào tạo: 22 tuần, trong đó: 

- Nghỉ Tết:     02 tuần 

 - Học lý thuyết và thực hành  tại trường:  18 tuần    x   19.2  tiết/ tuần   =  345 tiết 

     - Ôn thi, thi học kỳ:          02 tuần     

         Tổng cộng:                                345 tiết 

Mã 

MH, 

MĐ 

Tên môn học, 

mô đun 

Số 

ĐVHT 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thực tập/ thí 

nghiệm/ bài 

tập/ thảo 

luận 

Thi/ 

Kiểm 

tra 

MH14 Hóa dược 4 90 29 58 3 

MH16 Pháp luật - Tổ chức quản lý dược 2 30 28  2 

MH17 Bào chế 1 4 75 43 30 2 

MH18 Bào chế 2 3 60 28 30 2 

MH28 Dược học cổ truyền 3  60 30 30  

 MH35 Tiếng Anh chuyên ngành 3 30 28 0 2 

TỔNG CỘNG 19 345 186 148 11  

Ghi chú: 345 (tổng số tiết)/01 lớp x 01 lớp = 345 tiết 
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C. KHỐI/ LỚP NĂM THỨ BA (2022-2025) 

1.  ĐIỀU DƯỠNG KHÓA 8 (ĐD.C8/1 lớp) 

1.1. HỌC KỲ V 

        Quỹ thời gian đào tạo:     21 tuần, trong đó: 

- Học lý thuyết và thực hành tại trường:  05 tuần  x 12 tiết/tuần = 60 tiết 

- Học tại trường và thực tập BV:   14 tuần ( Sáng bệnh viện – chiều tại trường) 

Trong đó: 

  + Thực hành nghề nghiệp (BV): 14 tuần    x      20 tiết/ tuần  =   280 tiết 

  + Học LT & TH tại trường:  14 tuần   x       9.6 tiết/ tuần =   135 tiết 

    - Ôn thi, thi học kỳ:     02 tuần     

            Tổng cộng:                                             475 tiết 

Mã 

MH, 

MĐ 

Tên môn học, 

mô đun 

Số 

ĐVHT 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thực tập/ thí 

nghiệm/ bài 

tập/ thảo luận 

Thi/ 

Kiểm 

tra 

Lý thuyết 13 195 187 0 8 

MH15 Dinh dưỡng – Tiết chế 2 30 29 0 1 

MH21 
Chăm sóc người bệnh cấp cứu 

& chăm sóc tích cực 1 15 14 0 1 

MH29 Quản lý điều dưỡng 2 30 29 0 1 

MH30 Chăm sóc chuyên khoa hệ nội 2 30 29 0 1 

MH31 
Chăm sóc chuyên khoa hệ 

ngoại 
2 30 29 0 1 

MH32 
Chăm sóc sức khỏe người lớn 

bệnh nội khoa (nâng cao) 
1 15 14 0 1 

MH33 
Chăm sóc sức khỏe người lớn 

bệnh ngoại khoa (nâng cao) 1 15 15 0  

MH34 
Chăm sóc sức khỏe trẻ em 

(nâng cao) 1 15 14 0 1 

MH35 
Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà 

mẹ và gia đình (nâng cao) 1 15 14 0 1 

Thực tập nghề nghiệp tại  

bệnh viện 
7 280 0 275 5 

MH21 
Chăm sóc người bệnh cấp cứu 

& chăm sóc tích cực 
1 40 0 40  

MH30 Chăm sóc chuyên khoa hệ nội 1 40 0 40  

MH31 
Chăm sóc chuyên khoa hệ 

ngoại 
1 40 0 40  

MH32 
Chăm sóc sức khỏe người lớn 

bệnh nội khoa (nâng cao) 
1 40 0 40  
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MH33 
Chăm sóc sức khỏe người lớn 

bệnh ngoại khoa (nâng cao) 1 40 0 35 5 

MH34 
Chăm sóc sức khỏe trẻ em 

(nâng cao) 1 40 0 40  

MH35 
Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà 

mẹ và gia đình (nâng cao) 1 40 0 40  

TỔNG CỘNG 20 475 187 275 13 

           Ghi chú: 475 (tổng số tiết)/01 lớp x 01 lớp = 475 tiết 
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1.2. HỌC KỲ VI  

       Quỹ thời gian đào tạo: 23 tuần, trong đó: 

- Nghỉ Tết:      02 tuần 

- Học lý thuyết và thực hành tại trường:   02 tuần x 20 tiết/tuần =  40 tiết  

 - Học tại trường và thực tập nghề nghiệp:   06 tuần ( Sáng TT BV-chiều tại trường) 

Trong đó: 

+ Học lý thuyết và thực hành tại trường:  06 tuần x 15.8 tiết/tuần =  95 tiết  

+ Thực tập nghề nghiệp bệnh viện:   06 tuần x 20 tiết/tuần =  120 tiết 

 - Thực tế ngành:     05 tuần x 40 tiết/ tuần =  200 tiết 

 - Ôn thi, thi học kỳ:      02 tuần     

    - Ôn và thi tốt nghiệp:      06 tuần 

     Tổng cộng :                     455 tiết 

Mã 

MH, 

MĐ 

Tên môn học, 

mô đun 

Số 

ĐV

HT 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thực tập/ 

thí nghiệm/ 

bài tập/ 

thảo luận 

Thi/ 

Kiểm 

tra 

Lý thuyết 8 135 71 59 5 

MH26 Chăm sóc sức khỏe tâm thần 1 15 14 0 1 

MH27 Phục hồi chức năng 1 15 14 0 1 

MH28 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng 3 45 14 30 1 

MH37 Nghiên cứu khoa học 3 60 29 29 2 

Thực tập nghề nghiệp tại bệnh viện 13 320 0 312 8 

MH26 Chăm sóc sức khỏe tâm thần 1 40 0 40  

MH27 Phục hồi chức năng 1 40 0 40  

MH28 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng 1 40 0 40  

MH39 Thực tế ngành 5 200  192 8 

 Ôn tập và thi tốt nghiệp 5     

TỔNG CỘNG 21 455 71 371 13 

 Ghi chú: 455 (tổng số tiết)/01 lớp x 01 lớp = 455 tiết 
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2. LỚP DƯỢC SĨ KHÓA 8 (DS.C8/1 lớp) 

2.1. HỌC KỲ V 

      Quỹ thời gian đào tạo: 21 tuần, trong đó: 

  - Học lý thuyết và thực hành tại trường:  16 tuần     x   28.1 tiết/ tuần    =    450 tiết 

 - Thực hành nghề nghiệp:   03 tuần    x    40 tiết/tuần     =      120 tiết 

    - Ôn thi, thi học kỳ:               02 tuần     

         Tổng cộng:                                                 570 tiết 

Mã 

MH, 

MĐ 

Tên môn học, 

mô đun 

Số 

ĐVHT 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thực tập/ thí 

nghiệm/ bài 

tập/ thảo 

luận 

Thi/ 

Kiểm 

tra 

Lý thuyết 21 450 198 237 15 

MH24 Quản lý tồn trữ thuốc 2 60 28 30 2 

MH25 Đảm bảo chất lượng thuốc 3 60 28 28 4 

MH26 Kinh tế dược 4 90 28 60 2 

MH27 Dược lâm sàng 2 30 29 0 1 

MH29 Kiểm nghiệm thuốc 4 90 28 60 2 

MH31 
Pháp chế dược 3 60 28 30 2 

MH34 Nghiên cứu khoa học 3  60 29 29 2 

Thực hành nghề nghiệp  3 120 0 119 1 

MH27 Thực tập công ty dược 1 40 0 40  

MH30 

Thực hành dược lâm sàng 

và bệnh học tại các khoa 

điều trị 

2 80 0 79 1 

TỔNG CỘNG 24 570 198 356 16 

Ghi chú: 570 (tổng số tiết)/01 lớp x 01 lớp = 570 tiết 
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2.2. HỌC KỲ VI 

     Quỹ thời gian đào tạo: 23 tuần, trong đó: 

 - Nghỉ Tết:          02 tuần 

 - Học lý thuyết và thực hành  tại trường:       04 tuần  x  33.8  tiết/ tuần  =   135 tiết 

 - Thực tế ngành:          10 tuần  x  40 tiết/tuần     =     400 tiết 

    - Ôn thi, thi học kỳ:             02 tuần     

     - Ôn và thi tốt nghiệp:         05 tuần 

    Tổng cộng:                                   535 tiết 

Mã 

MH, 

MĐ 

Tên môn học, 

mô đun 

Số 

ĐVHT 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thực tập/ thí 

nghiệm/ bài 

tập/ thảo 

luận 

Thi/ 

Kiểm 

tra 

Lý thuyết 7 135 72 59 4 

MH33 
Kỹ năng giao tiếp bán hàng 2 45  14 29 2 

MH30 
Dược mỹ phẩm 2 30 30   

MH32 
Quản trị kinh doanh dược 3 60 28 30 2 

Thực hành nghề nghiệp 15 400  400  

MH36 
Thực tế ngành 10 400  400  

 
Ôn và thi tốt nghiệp 5     

Tổng cộng 22 535 72 459 4 

 

Ghi chú: 535 (tổng số tiết)/01 lớp x 01 lớp = 535 tiết 

            

 



Kế hoạch đào tạo cao đẳng hệ chính qui năm học 2024 - 2025                                                             

 

21 

 

III. KẾ HOẠCH THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP 

A. KHỐI NĂM THỨ HAI 

1. LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG KHÓA (2023 - 2026) 

1.1. HỌC KỲ III 

  - Thời gian: Thực hành 12 tuần, từ tuần 8 – 19 (từ ngày 21/10/2024 đến 12/01/2025). 

- Thực hành các kỹ thuật điều dưỡng và lập kế hoạch chăm sóc người bệnh tại các khoa 

lâm sàng - BVĐK, mỗi khoa 6 tuần. 

- Điểm đánh giá: Gồm 2 môn, mỗi môn 1 điểm kiểm tra thường xuyên, 1 điểm định kỳ, 1 

điểm thi kết thúc: 

+ Môn 1: TTLS Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa. 

+ Môn 2: TTLS Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa. 

 

Môn 

Thời gian 

 

Khoa 

21/10 - 

10/11/24 

T. 8  -  10 

11/11 -

01/12/24 

T. 11  -  13 

02/12 -

24/12/24 

T. 14  -  16 

23/12/24 

 -12/01/25 

T. 17  -  19 

1 
Nội Tổng hợp Tổ 1 2 3 4 

Nội Tim mạch 2 3 4 1 

 

2 

Ngoại CT-B 3 4 1 2 

Ngoại TH  4 1 2 3 

1.2. HỌC KỲ IV 

  - Thời gian: Thực hành 14 tuần, từ tuần 28- 41 (từ ngày 10/3/2025 đến 15/06/2025): 

- Thực hành các kỹ thuật điều dưỡng và lập kế hoạch chăm sóc người bệnh tại các khoa 

lâm sàng - BVĐK. 

- Điểm đánh giá: Gồm 4 môn, mỗi môn 1 điểm kiểm tra thường xuyên, 1 điểm định kỳ, 1 

điểm thi kết thúc: 

+ Môn 1: TTLS Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình. 

+ Môn 2: TTLS Chăm sóc sức khỏe trẻ em. 

+ Môn 3: TTLS Chăm sóc sức khỏe người bệnh cao tuổi. 

+ Môn 4: TTLS Y học cổ truyền. 

+ Môn 5: TTLS Dịch tễ chăm sóc các bệnh truyền nhiễm 
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Môn 

Thời gian 

 

Khoa 

10/3 -

06/4/2025 

T. 28  - 31 

07/4 -

04/5/2025 

T. 32 -  35 

05/5 -

18/5/2025 

T. 36  -  37 

19/5 -

01/6/2025 

T. 38 -  39 

02/6 -

15/6/2025 

T. 40  -  41 

1 Sản X     

2 Nhi  X    

3 Nội TM- Lão học   X   

4 Y học cổ truyền    X  

5 Bệnh nhiệt đới     X 

* Lưu ý: Kết quả thực tập lâm sàng được nhập điểm vào cùng môn học lý thuyết tại trường theo 

quy định.
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A. KHỐI NĂM THỨ BA  

1. LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG KHÓA 8 (2022 - 2025) 

1.1. HỌC KỲ V 

  - Thời gian: Thực hành 14 tuần , từ tuần 6 – 19 (từ ngày 07/10 đến 12/01/2025) 

- Thực hành các kỹ thuật điều dưỡng và lập kế hoạch chăm sóc người bệnh tại các khoa 

lâm sàng – BVĐK Tỉnh Quảng Trị. 

- Điểm đánh giá: Gồm 7 môn, mỗi môn 1 điểm kiểm tra thường xuyên, 1 điểm định kỳ, 1 

điểm thi kết thúc: (cộng trung bình cùng với học phần lý thuyết theo quy định). 

+ Môn 1: TTNN Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh Nội khoa (nâng cao)  

+ Môn 2: Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh Ngoại khoa (nâng cao). 

+ Môn 3: Chăm sóc sức khỏe trẻ em (nâng cao). 

+ Môn 4: Chăm sóc người bệnh cấp cứu & chăm sóc tích cực. 

+ Môn 5: Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình (nâng cao). 

+ Môn 6: Chăm sóc chuyên khoa hệ ngoại. 

+ Môn 7: Chăm sóc chuyên khoa hệ nội. 

 

Môn 

Thời gian 

 

Khoa 

07/10 – 

20/10/24 

T. 6 – T7 

21/10 -

03/11/24 

T.8 – T9 

04/11 -

17/11/24 

T.10 – T11 

18/11 -

01/12/24 

T.12 –T13 

02/12 -

15/12/24 

T. 14 - T15 

16/12 - 

29/12/24 

T. 16 – T17 

30/12 -

12/01/25 

T. 18 – T19 

1 
Nội Tổng hợp 

X 
      

Nội Tim mạch       

 

2 

Ngoại CT-B  
X 

     

Ngoại TH        

3 Nhi   X     

4 HSCC-CĐ    X    

5 Sản phụ khoa     X   

6 Mắt, TMH, 

RHM, ph,mổ 
     X  

7 Da liễu, lao, 

thần kinh 
      X 
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1.2. HỌC KỲ VI 

  -  Thời gian: Thực hành nghề nghiệp và thực tập cộng đồng 6 tuần , từ tuần 26 – 31 (từ 

ngày 24/02 đến 06/4/2025). 

-  Thực hành các kỹ thuật điều dưỡng và lập kế hoạch chăm sóc người bệnh tại các khoa 

lâm sàng – BVĐK Tỉnh Quảng Trị. 

-  Điểm đánh giá: Gồm 3 môn, mỗi môn 1 điểm kiểm tra thường xuyên, 1 điểm định kỳ, 1 

điểm thi kết thúc: 

+ Môn 1: TTLS Chăm sóc sức khỏe tâm thần. 

+ Môn 2: TTLS Phục hồi chức năng. 

+ Môn 3: Thực hành cộng đồng. 

 

Môn 

Thời gian 

 

Khoa 

24/02 -09/03/2025 

T. 26 - 27 

10/03 -23/3/2025 

T.28 - 29 

24/03 – 06/4/2025 

T. 30 - 31 

1 K. Tâm thần – thần kinh X   

2 K. Phục hồi chức năng  X  

3 Trạm y tế    X 

  * Lưu ý: Kết quả thực hành nghề nghiệp (lâm sàng) được nhập điểm vào cùng môn học lý 

thuyết tại trường theo quy định. 
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2. LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC KHÓA 8 (2022 - 2025) 

2.1. HỌC KỲ V 

  - Thời gian: Thực hành 03 tuần , từ tuần 17 – 19 (từ ngày 23/12 đến 12/01/2025): 

- Thực hành dược lâm sàng và bệnh học tại các khoa điều trị BVĐK và tại các công ty 

dược. 

- Điểm đánh giá: Gồm 2 môn, mỗi môn 1 điểm kiểm tra thường xuyên, 1 điểm định kỳ, 1 

điểm thi kết thúc: (Cộng trung bình hoặc theo tỷ lệ số đơn vị học trình với học phần lý thuyết). 

+ Môn 1: Thực hành dược lâm sàng. 

+ Môn 2: Quản lý tồn trữ thuốc. 

 

Môn 

Thời gian 

Khoa 

23/12 - 05/01/2025 

T. 17  -  18 

06/01 - 12/01/2025 

T. 19 

1 Bệnh viện đa khoa x  

2 Công ty Dược  x 
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